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DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2030 
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

I ĐẤT AN NINH        

1 
Sở Phòng cháy và chữa 
cháy 

CAN Định Hòa  4.10 CLN, ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

2 
Công an thành phố Thủ 
Dầu Một 

CAN Định Hòa  3.15 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

3 
Trụ sở Công an thành phố 
Thủ Dầu Một 

CAN Định Hòa 0.39 4.61 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

4 
Công an phường Định 
Hòa 

CAN Định Hòa 0.31 0.39 CLN  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

5 
Mở rộng công an phường 
Phú Mỹ 

CAN Phú Mỹ  0.07 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

6 
Công an phường Chánh 
Mỹ 

CAN Chánh Mỹ  0.13 DGD 

Thửa đất số 
2322, 1687,  
tờ bản đồ số 

52 

QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 

7 
Đội PCCC&CNCH Thủ 
Dầu Một 

CAN Hòa Phú 0.52 0.48 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

8 Công an phường Hòa Phú CAN Hòa Phú 0.20 0.50 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

9 
Công an Đồn KCN Kim 
Huy 

CAN Phú Tân 0.15 0.65 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

10 Công an phường Phú Tân CAN Phú Tân 0.20 0.50 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

11 Nơi tạm giữ phương tiện CAN 
Tương Bình 

Hiệp 
 5.00 CLN  

Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

12 
Công an phường Tương 
Bình Hiệp 

CAN 
Tương Bình 

Hiệp 
0.17 0.53 CLN  

Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

13 Công an phường Phú Hòa CAN Phú Hòa 0.15 0.55 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

14 Công an phường Phú Lợi CAN Phú Lợi 0.06 0.64 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

15 Công an phường Phú Thọ CAN Phú Thọ 0.08 0.62 CLN  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

16 Công an phường Hiệp An CAN Hiệp An 0.23 0.47 CLN  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

17 Công an phường Tân An CAN Tân An 0.08 0.62 CLN  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

18 
Công an phường Phú 
Cường 

CAN Phú Cường 0.05 0.65 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

19 
Công an phường Chánh 
Nghĩa 

CAN 
Chánh 
Nghĩa 

0.10 0.60 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

20 
Công an phường Hiệp 
Thành 

CAN Hiệp Thành 0.09 0.61 ODT  
Quy hoạch 2030(ha) theo 
công văn số 3769/ STNMT-
CCQLĐĐ ngày 27/8/2020 

II 
ĐẤT KHU CÔNG 
NGHIỆP 

       

1 
Mở rộng khu công nghiệp 
Đồng An 2 

SKK Hòa Phú  52.00 
CLN, NTD, 

ODT 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

III 
ĐẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 

       

1 Dự án Bến du thuyền TMD Phú Cường  0.15 CLN 
Giáp đường 
Nguyễn Thái 

Bình 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Phú Cường 

TMD Phú Cường  0.05 SKC   

3 
Khu phước hợp TM kết 
hợp bến du thuyền Tương 
Bình Hiệp 

TMD 
Tương Bình 

Hiệp 
 9.13 CLN, NTD   

4 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Tương Bình Hiệp 

TMD 
Tương Bình 

Hiệp 
 15.58 SKC   

5 
Trung tâm thương mại 
Thế Giới 

TMD Hòa Phú  7.70 TMD   

6 
Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 

TMD Hòa Phú  18.66 SKC   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất thương mại, dịch vụ 
phường Hòa Phú 

7 
Mở rộng Cảng du lịch Bà 
Lụa, khu phố 6 

TMD Phú Thọ  10.00 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

8 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Phú Thọ 

TMD Phú Thọ  20.00 SKC   

9 
Bến du thuyền  (Khu đô 
thị sinh thái Chánh Mỹ) 

TMD Chánh Mỹ  0.61 ODT 

Một phần 
thửa đất số 

12, tờ bản đồ 
số 109 

(đường Tạo 
lực 6 - Võ 
Văn Kiệt 

thuộc Khu 
liên hợp) 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

10 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Chánh Mỹ 

TMD Chánh Mỹ  0.17 SKC   



6 
 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

11 
Khu TT thương mại tiếp 
giáp đường Lê Chí Dân 
Và Mạc Đỉnh Chi 

TMD Tân An  1.88 ODT   

12 Cảng Nguyên Ngọc TMD Tân An  51.90 TMD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

13 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Tân An 

TMD Tân An  12.21 SKC   

14 
Khu TT thương mại giáp 
giao lộ Nguyễn Chí 
Thanh, ĐL Bình Dương 

TMD Hiệp An  6.91 ODT, BHK   

15 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Hiệp An 

TMD Hiệp An  7.14 SKC   

16 
Khu TT  thương mại Phú 
Lợi 

TMD Phú Lợi  5.84 ODT, BHK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

17 
Chuyển XN giày Liên 
Việt thành đất ở 

TMD Phú Lợi  2.35 SKC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

18 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Phú Lợi 

TMD Phú Lợi  13.38 SKC   

19 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Chánh Nghĩa 

TMD 
Chánh 
Nghĩa 

 18.78 SKC   

20 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Định Hòa 

TMD Định Hòa  18.42 SKC   

21 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Hiệp Thành 

TMD Hiệp Thành  15.27 SKC   

22 

Trung tâm TM - DV - ĐT 
góc giao lộ Phạm Ngọc 
Thạch - Đại Lộ Bình 
Dương 

TMD Hiệp Thành  1.44 
TSC, DVH, 

DTT 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

23 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Phú Hòa 

TMD Phú Hòa  36.35 SKC   

24 

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp chuyển qua 
đất thương mại, dịch vụ 
phường Phú Mỹ 

TMD Phú Mỹ  4.60 SKC   

IV ĐẤT GIAO THÔNG        

1 Đường vành đai 3 DGT 
Phú Hòa, 
Phú Thọ 

 15.45 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 
Tuyến đường sắt Sài Gòn 
- Lộc Ninh 

DGT Hòa Phú  12.90 CLN,DGT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

3 
Xây dựng hầm chui tại 
nút giao ngã tư Chợ Đình 

DGT 

Phú Lợi, 
Phú Cường, 
Hiệp Thành, 

Phú Hòa 

 0.77 DGT, ODT   

4 Đường ven sông Sài Gòn DGT 
Tân An, 

Tương Bình 
 23.97 DKV 

Sân vận động 
Khu D, giáp 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Hiệp, 
Chánh Mỹ, 

Chánh 
Nghĩa, Phú 

Thọ 

đường số 90, 
85, Khu Phố 

2 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

5 
Nâng cấp mở rộng đường 
Bùi Ngọc Thu 

DGT 
Hiệp An, 

Tương Bình 
Hiệp 

2.26 3.20 CLN, ODT 

Từ ĐLBD 
đến Nguyễn 

Chí Thanh và 
Hồ Văn Cống 

Quyết định phê duyệt dự án sô 
3779/QĐ-UBND ngày 
29/11/2010, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

6 
Mở rộng Đường Lê Chí 
Dân 

DGT 
Tân An, 

Tương Bình 
Hiệp 

3.50 12.10 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

7 

Mở rộng Đường Phan 
Đăng Lưu (Huỳnh Thị 
Hiếu - Nguyễn Chí 
Thanh) 

DGT 
Tân An, 

Tương Bình 
Hiệp 

2.32 2.03 CLN  

Quyết định số 4210/QĐ-
UBND ngày 24/12/2018 của 
UBND thành phố giao chỉ tiêu 
kế hoạch đầu tư công năm 
2019, QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

8 
Đường trục chính Đông 
Tây và cầu vượt bắt qua 
sông Sai Gòn 

DGT Tân An 9.40 16.77 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

9 Đường trục dọc Bắc Nam DGT Tân An  13.10 
CLN, ODT, 
DNL, DKV 

  

10 

Nâng cấp, mở rộng đường 
Huỳnh Thị Hiếu (từ 
đường PĐL đến đường 
NCT) 

DGT Tân An 7.79 6.38 CLN, ODT  

Nghị Quyết số119/NQ-
HĐND ngày 30/9/2019, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

11 
Làm mới đường (Rạch 
Bàu, Rạch Tre, 1 đoạn 
Phan Đăng Lưu nối dài) 

DGT Tân An  8.80 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

12 
Các tuyến trục chính còn 
lại trong Khu đô thị mới 
Tân An 

DGT Tân An  30.00 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

13 
Đường D9 (từ đường Lê 
Chí Dân ngã 3 đường vào 

DGT Tân An  1.88 HNK   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Phường Tân An đến 
đường Phan Đăng lưu ) 

14 
Đường phường Chánh 
Mỹ 2 nhánh (Đoạn N4, 
N6) 

DGT Chánh Mỹ  1.14 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

15 
NC, MR đường Nguyễn 
Văn Cừ ( từ đường HVC 
đến Rạch nhà Thờ) 

DGT Chánh Mỹ 0.40 6.56 ODT 
Thửa đất 114 

tờ BĐ 96 

Nghị Quyết số 119/NQ-
HĐND ngày 30/9/2019, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021, 

16 
Mở mới đường đê bao 
dọc rạch bà Cô (QHPK là 
N8) 

DGT Chánh Mỹ 1.60 11.81 CLN, ODT 

Thửa đất số 
411, 2032, 
1080, 967, 
1058; 975, 
974, 973, 
972, 1342, 
174, 141, 
1139, 144, 
141, tờ bản 
đồ số 133, 

131 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

17 
Đường N3 (từ Huỳnh Văn 
Cù đến ranh DA Khu 
ĐTST Chánh Mỹ) 

DGT Chánh Mỹ  1.96 CLN 

Từ Huỳnh 
Văn Cù - 

ranh DA Khu 
ĐTST Chánh 

Mỹ 

Quyết định số 4613/QĐ-
UBND ngày 18/7/17 của 
UBND thành phố về việc điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công 
năm 2017, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

18 

Nâng cấp, mở rộng công 
trình Nút giao ngã ba 
Nguyễn Tri Phương - Bùi 
Quốc Khánh và tuyến 
đường ra bờ sông Sài Gòn 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

5.40 1.05 CLN, ODT 

Tờ bản đồ 35; 
35-1; 40; 40-
2; 43; 48; 51; 

52; 56; 57; 
60; 63; 64; 

65; 66; 69; 70 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

19 

Nâng cấp mở rộng đường 
dọc rạch Thủ Ngữ (tuyến 
1: Từ Nguyễn Tri Phương 
đến đường CMT8) 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 0.19 HNK, CLN  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

20 

Cải tạo, mở rộng vỉa hè 
đường Ngô Gia Tự (Từ 
ĐLBD đến ranh Khu đô 
thị Chánh Nghĩa) 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 0.81 CLN  

Quyết định số 
2354/QĐ/UBND/23/8/2018, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 

21 
Đường Bùi Quốc Khánh 
nối dài đến Ngã 3 lò Chén 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 0.36 CLN, ODT   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

22 
Đường Ven sông giai 
đoạn 2 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 2.15 CLN, ODT   

23 

Cải tạo, mở rộng vỉa hè 
đường Ngô Gia Tự( từ 
ĐLBD đến ranh khu đô 
thị Chánh Nghĩa) 

DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 0.81 CLN, ODT   

24 Đường Chánh Nghĩa 20 DGT 
Chánh 
Nghĩa 

 1.60 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

25 

Mở rộng đường ĐX-62, 
ĐX-63 từ Nguyễn Văn 
Thành đến Đại học Miền 
Đông (N12 cũ) 

DGT Định Hòa 0.80 1.10 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

26 Đường ven suối Mắt Mèo DGT Định Hòa  2.30 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

27 
Đường ranh Định Hòa - 
Hòa Phú (D14) 

DGT Định Hòa  1.88 CLN  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

28 

Mở rộng đường Truông 
Bồng Bông (từ đường 
Nguyễn Văn Thành đến 
đường ngang của khu QH 
Becamex) 

DGT Định Hòa  0.73 BHK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

29 
Nâng cấp mở rộng đường 
ĐX-071 (từ ĐLBD đến 
Mỹ Phước Tân Vạn) 

DGT Định Hòa  1.60 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

30 
Đường ĐX81-D4 (Từ 
ĐLBD đến bệnh viện 
1500 giường) 

DGT Định Hòa  2.97 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

31 
Làm mới đường ĐX 86 
(N3A) 

DGT Hiệp An  3.47 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

32 
Mở mới và thu hồi đất 
vùng phụ cận đường Tạo 
lực 6 nối dài 

DGT Hiệp An 4.48 0.38 BHK, CLN  

QĐ 361/QĐ-UBND ngày 
16/10/2020 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh bổ sung danh 
mục công trình, dự án thu hồi 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất vào kế hoạch sử 

33 

Đường hai bên suối Mù U 
và thu hồi đất vùng phụ 
cận tiếp giáp suối, 
Phường Hiệp An 

DGT Hiệp An  7.85 CLN  
10/NQ-HĐND ngày 
28/7/2020 

34 

Đường mở mới TTHC 
phường Hiệp An nối dài 
(ĐX95 từ Phân Đăng Lưu 
đến ĐLBD (ĐX82) 

DGT Hiệp An  3.74 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

35 

Làm mới đường D3 từ 
(Đường Khu Hoàng Hoa 
Thám - Phạm Ngọc 
Thạch) 

DGT Hiệp Thành  2.13 
HNK, CLN, 

ODT 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

36 
Đường ven Suối Giữa (và 
thu hồi đất các vùng phụ 
cận) 

DGT Hiệp Thành  9.90 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

37 
Đường vào trường Mẫu 
giáo Sao Mai 

DGT Hiệp Thành  0.02 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

38 
Các tuyến trục chính còn 
lại trong Khu đô thị mới 
Hiệp Thành 

DGT Hiệp Thành  5.00 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

39 
Đường N3 theo QHPK 
(Từ Nguyễn Đức Thuận 
đến ĐLBD) 

DGT Hiệp Thành  1.4 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

40 
Đường D 6 (Từ Phạm 
Ngọc Thạch đến Nguyễn 
Đức Thuận) 

DGT Hiệp Thành  0.40 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

41 
Đường vào khu dân cư 
Hiệp Thành 1 

DGT Hiệp Thành  0.32 CLN, ODT Dạng tuyến 

Quyết định số 
2354/QĐ/UBND/23/8/2018, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 

42 
Đường D6-N6 và thu hồi 
đất vùng phụ cận tiếp giáp 
D6 

DGT Hiệp Thành  7.17 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

43 
Tuyến nhánh đường 
Nguyễn Đức Thuận (từ 
NĐT đến Suối Giữa) 

DGT Hiệp Thành  1.06 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

44 

Nâng cấp, mở rộng đường 
dọc rạch Bưng cải 
N13(QHPK) (Từ ĐLBD 
đến đường Bạch Đằng) 

DGT 
Hiệp Thành, 
Phú Cường 

 2.00 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

45 
NC, MR đường Nguyễn 
An Ninh 

DGT Phú Cường  0.28 ODT Dạng tuyến 

Quyết định số 
2692/QĐ/UBND/20/9/2020, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 

46 Đường Nguyễn Thái Bình DGT Phú Hòa  2.88 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

47 
Đường N15 (từ Đại Lộ 
Bình Dương - Mỹ Phước 
Tân Vạn) 

DGT Phú Hòa  6.86 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

48 
Nâng cấp, mở rộng đường 
Liên khu 5, 8, 9 (N6) từ 

DGT Phú Hòa  2.07 CLN, ODT  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Trần Văn Ơn - Lê Hồng 
Phong - Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

49 
Đường N10 (từ đường 
LHP đến đường NTMK) 

DGT Phú Hòa 1.38 2.08 CLN, ODT  

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND 
ngày 3/4/2019, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

50 
Cải tạo, mở rộng Đại Lộ 
Bình Dương (Quốc Lộ 
13) 

DGT Phú Hòa  1.32 CLN, ODT  

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 

51 
Đường N15 từ (Đường Lê 
Hồng Phong đến Mỹ 
Phước Tân Vạn) 

DGT Phú Lợi  2.75 CLN, ODT   

52 
Đường D14( từ H.V.Lũy 
đến Mỹ phước -Bùi Văn 
Bình) 

DGT Phú Lợi  3.64 CLN, ODT  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 



19 
 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

53 Đường Phú Lợi 21 DGT Phú Lợi  1.60 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

54 Đường Hiệp Thành 17 DGT Phú Lợi  2.40 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

55 
Làm mới Đường Trần 
Ngọc Lên nối dài 

DGT Phú Mỹ  1.62 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

56 

Đường từ Huỳnh Văn 
Lũy đến đường Đồng Cây 
Viết (đường liên ấp 1-5 
phường Phú Mỹ) 

DGT Phú Mỹ  6.65 CLN, ODT 
Công trình 
dạng tuyến 

Quyết định phê duyệt dự án sô 
1573/QĐ-UBND ngày 
30/3/2011, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

57 

Xây dựng vỉa hè, cây 
xanh, hệ thống chiếu 
sáng, thoát nước đường 
Huỳnh Văn Lũy 

DGT Phú Mỹ  2.10 CLN, ODT 
Từ Trần 

Ngọc Lên - 
vòng xoay 

Công văn số 3622/UBND-
KTTH ngày 29/9/2016 của 
UBND tỉnh Bình Dương về 
việc thực hiện công trình Xây 
dựng vỉa hè, cây xanh, hệ 
thống chiếu sáng, thoát nước 
đường Huỳnh Văn Lũy, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

58 

Mở mới đường phân khu 
D13 ( từ Phạm Ngọc 
Thạch đến N13) phường 
Phú Mỹ 

DGT Phú Mỹ 0.80 1.76 CLN, ODT 
Công trình 
dạng tuyến 

Chủ trương đầu tư số 
148/HĐND/3/11/2016, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

59 
NC, MR đường vào khu 
tái định cư Phường Phú 
Mỹ ( khu 1) 

DGT Phú Mỹ  0.57 CLN, ODT 
Công trình 
dạng tuyến 

Quyết định số 
2692/QĐ/UBND/20/9/2019, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

60 
đường ĐX 02 từ Đồng 
Cây Viết - Mỹ Phước Tân 
Vạn 

DGT Phú Mỹ  2.21 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

61 
Đường ĐX 033-038 nối 
dài 

DGT Phú Mỹ  2.10 CLN, ODT   

62 
Đường liên ranh Phú Mỹ 
- Phú Tân 

DGT Phú Mỹ  0.83 CLN, ODT   

63 
Làm mới đường N13 từ 
(Cty Đường Bình Dương 
- Đường N4) 

DGT Phú Thọ  2.96 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

64 
Làm mới đường N14 từ 
(Đình Bà Lụa - Đường 
ven sông Sài Gòn) 

DGT Phú Thọ  3.12 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

65 
Đường Liên ranh (Phú 
Thọ-An Thạnh) 

DGT Phú Thọ  0.45 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

66 

Làm mới đường N2 từ 
(Đại lộ Bình Dương - 
Đường Cách Mạng Tháng 
8) 

DGT Phú Thọ  3.02 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

67 
Nâng cấp mở rộng đường 
D13 (từ đường 30/4 đến 
đường An Thạnh) 

DGT Phú Thọ 0.68 1.75 CLN 
Công trình 
dạng tuyến 

Quyết định phê duyệt dự án sô 
4470/QĐ-UBND ngày 
01/11/2016, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

68 

Xây dựng đường phân 
khu D9 (từ đường 30/4 
đến đường Lê Hồng 
Phong) 

DGT Phú Thọ  0.99 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

69 
Đường D4 (từ Lê Hồng 
Phong đến đường N4 nối 
dài) 

DGT Phú Thọ  0.53 CLN, ODT  

Quyết định số 
2534/QĐ/UBND/23/8/2018, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

70 
Đường tổ 61, khu 8 (từ 
30/4 đến đường Lê Hồng 
Phong) phường Phú Thọ 

DGT Phú Thọ  0.96 CLN, ODT  

Quyết định số 
741/QĐ/UBND/10/4/2020, 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

71 Đường Phú Thọ 23 DGT Phú Thọ  5.00 CLN, ODT  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

72 Làm mới đường D5 DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 6.10 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

73 Đường ven suối Giữa DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 1.30 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

74 

Mở rộng và thu hồi đất 
vùng phụ cận đường ĐX 
144 (tên cũ: Mở rộng 
đường ĐX-144) 

DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 14.16 CLN, ODT  

Quyết định số 2080/QĐ-
UBND ngày 30/8/2017 của 
UBND tỉnh về điều chỉnh đầu 
tư công 2017, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

75 

Mở mới trục đường từ 
Phan Đăng Lưu đến Lê 
Chí Dân (giao nhau với 
ĐX 144 thành ngã tư) 

DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 6.08 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

76 
Đường ĐX 148 (từ Lê 
Chí Dân đến chợ mới 
đường Lê Văn Tách) 

DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.55 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

77 

Đường Lê Chí Dân (đoạn 
từ Cống Lò Lu ông Tám 
Giang đến đường Hồ Văn 
Cống) 

DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 2.60 CLN, ODT  

NQ số 34/NQ-
ĐND/18/12/2020QĐ 
1176,/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

78 
Đường Lê Văn Tách nối 
dài ( từ Cầu Xoay đến 
đường N8 HUD ) 

DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 7.00 CLN, ODT  

NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

79 Đường ĐX 149 A DGT 
Tương Bình 

Hiệp 
 3.40 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

V 
ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ 
TẦNG 

       

1 
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư phường Phú 
Mỹ 

DHT Phú Mỹ  0.50 DHT tờ 13-1 

Chủ trương đầu tư số 
2263/UBND-KT ngày 
29/7/2010, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

2 
Chuyển đổi công năng VP 
khu phố 3 thành đất hạ 
tầng 

DHT Phú Mỹ  0.02 DSH   

3 
Khu đất thu hồi của DN tư 
nhân DV TM Hải Long 
(đường Phú Lợi) 

DHT Phú Hòa  0.60 CLN   

V 
ĐẤT SINH HOẠT 
CỘNG ĐỒNG 

       

1 Văn phòng khu phố 3 DSH Phú Mỹ  0.07 HNK   
2 Văn phòng khu phố 4 DSH Hiệp Thành  0.03 CLN   

VI ĐẤT THỦY LỢI        

1 

Trục thoát nước Bưng 
Biệp - suối Cát (từ cống 
ngang QL13 đến cầu 
Trắng) 

DTL Phú Hòa  19.00 CLN, ODT 

Tờ bản đồ 35; 
35-1; 40; 40-
2; 43; 48; 51; 

52; 56; 57; 
60; 63; 64; 

65; 66; 69; 70 

Quyết định số 4921/QĐ-
UBND ngày 16/11/2009, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

2 
Nâng cấp, mở rộng suối 
suối Mù U, mắt Mèo 

DTL 
Hiệp An, 
Định Hòa 

1.74 1.94 CLN, ODT   

3 

Trục thoát nước suối Giữa 
( đoạn từ trạm thu phí đến 
Cầu Bà Cô, bao gồm cả 
rạch Bưng Cầu) 

DTL 
Định Hòa, 
Hiệp An, 

Tương Bình 
 24.30   

QĐ số 1068/QĐ- UBND ngày 
26/4/2021 của UBND tỉnh 
Bình Dương về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Hiệp, 
Chánh Mỹ 

4 

Đầu tư giải quyết điểm 
ngập đoạn ngã 3 cống 
đường Thích Quảng Đức 
(từ ngã 3 Cống đến cầu bà 
Hên) 

DTL Phú Cường  0.13 CLN, ODT 

Công trình 
dạng tuyến 
(từ ngã ba 

Cống đến cầu 
Bà Hên) 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một,  QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 

5 
Dự án gia cố khu sạt lở 
KDC Huỳnh Long 

DTL 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.89 CLN, ODT 

Công trình 
dạng tuyến 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một.QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 . 

6 
XD trục thoát nước về 
đường Đ5 ( từ BNT-HVC 
) 

DTL 
Tương Bình 

Hiệp 
 1.00 CLN, ODT  

NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

7 
Hệ thống thoát nước số 1, 
Phạm Ngọc Thạch 

DTL Hiệp Thành  0.04 CLN  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

8 
Đầu tư giải quyết điểm 
ngập lưu vực rạch Ông 
Đành 

DTL Hiệp Thành  0.62   

QĐ số 631/QĐ- UBND ngày 
5/3/2021 của UBND tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án 

VII ĐẤT NĂNG LƯỢNG        

1 

Công trình Đường dây 
110kV 02 mạch từ TBA 
220kV Bình Hòa đến 
TBA 1110KV Gò Đậu. 

DNL 
Phú Hòa, 
Phú Thọ 

 0.20 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 
Công trình Trạm biến áp 
110kV Định Hòa và 
đường dây đấu nối 

DNL 
Hòa Phú, 
Định Hòa 

 0.60 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

3 

Thay dây dẫn đường dây 
110kV Tân Định - Gò 
Đậu (phát sinh thu hồi đất 
trụ móng) 

DNL 
Phú Thọ, 

Chánh 
Nghĩa 

 0.05 CLN, ODT 
Công trình 
dạng tuyến 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 



28 
 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

4 
Trạm biến áp 110Kw T3 
và đường giây đấu nối 

DNL Phú Tân  0.84 DNL   

VIII ĐẤT Y TẾ        

1 

Xây dựng, cải tạo và sửa 
chửa Trạm y tế liên 
phường ( Tân An - Hiệp 
An - Định Hòa) 

DYT Tân An  0.42 TSC  

Quyết định số 
2534/QĐ/UBND/23/8/2018 , 
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

2 
Xây dựng mới TT Y tế 
thành phố 

DYT Hiệp Thành  2.00 CLN, ODT 
1 phần trong 

bênh viện 
tỉnh 

 

IX ĐẤT VĂN HÓA        

1 

Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Phú Hòa 
(DVH:0.25,DTT: 1, 
DKV: 1.39) 

DVH, 
DTT, 
DKV 

Phú Hòa  2.64 CLN, HNK 
Thửa 1p80, 

1p106 tờ bản 
đồ 50, 51 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 

Trung tâm văn hoá Thể 
thao phường Chánh 
Nghĩa (DVH: 0.25, DTT: 
0.35) 

DVH, 
DTT 

Chánh 
Nghĩa 

 0.60 CLN 
thửa 94 ,tờ 

BĐ 38 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

3 
Trung tâm văn hóa thể 
thao phường TBH (DVH: 
0.25, DTT:1, DKV:0.75) 

DVH, 
DTT, 
DKV 

Tương Bình 
Hiệp 

 2.00 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

4 
Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Phú Thọ 
(DVH: 0.25, DTT:0.75) 

DVH, 
DTT 

Phú Thọ  1.00 
HNK, CLN, 

ODT 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

5 

Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Hiệp Thành 
(DVH:0.25, DTT:1, 
DKV:0.55) 

DVH, 
DTT, 
DKV 

Hiệp Thành  1.80 NTD   

6 
Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Hòa Phú 
(DVH:0.25, DTT:0.55) 

DVH, 
DTT 

Hòa Phú  0.80 DVH   

7 
Trung tâm văn hóa thể 
thao phường  Phú Tân 
(DVH:0.25, DTT:2.55) 

DVH, 
DTT 

Phú Tân  2.80 DKV 19.93 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

X 
ĐẤT NGHĨA TRANG, 
NGHĨA ĐỊA 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

1 Nhà tang lễ NTD 
Chánh 
Nghĩa 

 0.46 NTD   

XI ĐẤT GIÁO DỤC        

1 Trường THPT Việt Anh DGD Hiệp An  3.92 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 
Trường THPT Phú Lợi - 
QH 

DGD Phú Lợi  2.00 BHK 

Giáp TH PHú 
Lợi 2- Mỹ 
Phước Tân 

Vạn 

 

3 Trường THPT Phú Hoà DGD Phú Hòa  2.20 BHK 
Giáp THCS 

Phú Hoà 
 

4 
Trường THPT Phú Thọ - 
QH 

DGD Phú Thọ  1.30 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị      ( 

khu rạch Bà 
Lụa) 

 

5 
Trường THPT Tân An - 
QH 

DGD Tân An  1.00 CLN, HNK 
Trong khu đô 
thị mới Tân 

An 
 

6 
Trường THPT Tương 
Bình Hiệp  - QH 

DGD 
Tương Bình 

Hiệp 
 1.00 CLN, HNK 

Trong khu đô 
thị mới 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Tương Bình 
Hiệp 

7 
Trường THPT Chánh Mỹ  
- QH 

DGD Chánh Mỹ  1.00 SKC 

Giáp trường 
THCS 

Nguyễn Văn 
Cừ 

 

8 Trường Tạo Nguồn TDM DGD Hiệp Thành  1.60 CLN  

NQ số 12/NQ-
HĐND/12/7/2017,QĐ 
38448/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

9 
Nâng cấp, cải tạo trường 
THCS Chánh Nghĩa 

DGD 
Chánh 
Nghĩa 

 0.50 CLN, ODT  

Chủ trương đầu tư số 
36/UBND-
KT/09/01/2015,QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021, 
QĐ 38448/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

10 
Xây Dựng mới trường 
THCS Phú Cường 

DGD Phú Cường  1.60 CLN, ODT TK21 
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

11 
Trường THCS Phú Lợi - 
QH 

DGD Phú Lợi  1.22 BHK, CLN 
Sau TTVH 

Phú Lợi 
 

12 
Trường THCS Phú Thọ - 
QH 

DGD Phú Thọ  1.00 CLN, HNK   

13 
Trường THCS Chánh 
Nghĩa - QH 

DGD 
Chánh 
Nghĩa 

 1.30 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị (Ven 

sông Sài 
Gòn) 

 

14 
Trường THCS Hòa Phú  - 
QH 

DGD Hòa Phú  1.77 DGD   

15 
Trường Tiểu học Nguyễn 
Du 

DGD Phú Cường 0.29 2.00 ODT TK 21 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

16 
Trường tiểu học Định 
Hòa 2 

DGD Định Hòa  1.18 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

17 
Trường tiểu học Hiệp 
Thành 2 

DGD Hiệp Thành  1.00 TMD  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

18 
Trường tiểu học Hòa Phú 
2 

DGD Hòa Phú  1.70 CLN  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

19 
Xây dựng trường Tiểu 
học Phú Tân 2 

DGD Phú Tân  1.00 DGD 
Trong Khu 
nhà ở Kim 

Quy 
 

20 
Trường tiểu học Phú Lợi 
3 

DGD Phú Lợi  1.00 BHK, CLN 
Theo QH 

1/500 KDC 
Phú Thuận 

 

21 
Trường tiểu học Phú Thọ 
2 - QH 

DGD Phú Thọ  1.45 CLN 
Gần đường D 

13 
 

22 
Trường tiểu học Chánh 
Nghĩa 2 - QH 

DGD 
Chánh 
Nghĩa 

 1.20 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị (Ven 

sông Sài 
Gòn) 

 

23 
Trường tiểu học Phú Mỹ - 
QH 3 

DGD Phú Mỹ  0.80 CLN 
Sau lưng 

trường Việt 
Hàn 

 

24 
Trường tiểu học Phú Mỹ - 
QH 2 

DGD Phú Mỹ  0.94 CLN, ODT   

25 
Trường tiểu học Tương 
Bình Hiệp 2 - QH 

DGD 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.80 DGD 

Trong dự án 
SaBinco 

 

26 
Trường tiểu học Phú Hòa 
4 - QH 

DGD Phú Hòa      
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

27 
Trường tiểu học Định 
Hòa - QH 

DGD Định Hòa  1.67 
CLN, HNK, 

ODT 

Giáp đường 
ĐX 63, và 

Trương Bồng 
Bông 

 

28 
Trường MN Hiệp Thành - 
QH 

DGD Hiệp Thành  1.90 ODT,CLN 
Trong khu đô 

thị Hiệp 
Thành 

 

29 
Trường MN Phú Cường- 
QH 

DGD Phú Cường  1.10 ODT 
Trong Khu 
QH Thế Kỷ 

21 
 

30 Trường MN Phú Hoà DGD Phú Hòa  1.20 ODT,CLN 
Giáp CĐ Y tế 
Bình Dương 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

31 Mầm non - QH DGD Phú Thọ  1.50 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị ( khu 

rạch Bà Lụa) 

 

32 
Trường Mần non Chánh 
Nghĩa - QH 

DGD 
Chánh 
Nghĩa 

 1.00 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị (Ven 

sông Sài 
Gòn) 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

33 
Trường Mần non Phú Mỹ 
- QH 

DGD Phú Mỹ  1.34 CLN 
Giáp đường  

DX 41 
 

34 
Trường Mần non Phú Tân 
2 - QH  1 

DGD Phú Tân  0.52 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị khu 

phố 3 

 

35 
Trường Mầm non Phú 
Tân 3 - QH  2 

DGD Phú Tân  0.43 CLN, HNK 

Trong khu 
chỉnh trang 
đô thị khu 

phố 3 

 

36 Trường MN Tân An - QH DGD Tân An  1.50 CLN, HNK 
Trong khu đô 
thị mới Tân 

An 
 

37 
Trường Mầm non Định 
Hòa - QH 

DGD Định Hòa  1.00 
CLN, HNK, 

ODT 
Giáp đường 

ĐX 63 
 

38 
Trường MN Chánh Mỹ 2 
- QH 

DGD Chánh Mỹ  0.60 DKV 
Trong dự án 

HUD 
 

XII ĐẤT CHỢ        

1 
Chợ truyền thống khu 
13,5 ha 

DCH 
Chánh 
Nghĩa 

 2.00 
ODT,CLN,SK

C  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

2 
Cải tạo chỉnh trang chợ 
Thủ Dầu Một 

DCH Phú Cường  0.87 DCH  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

XIII 
ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC 
CHUYÊN DÙNG 

       

1 Hồ điều tiết nước 1 MNC Phú Hòa  3.70 HNK   
2 Hồ điều tiết nước 2 MNC Phú Hòa  9.10 CLN, ODT   

3 Hồ điều tiết nước MNC Hiệp Thành  2.80 
CLN, ODT, 

HNK 
  

4 
Hồ nước công viên Trung 
tâm 

MNC Chánh Mỹ  1.90 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

5 Hồ điều tiết MNC Phú Cường  1.56 ODT 
Trong  khu 
thế kỷ 21 

 

XIV 
ĐẤT DI TÍCH DANH 
THẮNG 

       

1 
Di tích Mộ ông Võ Văn 
Vân 

DDT 
Chánh 
Nghĩa 

 0.07 NTD   

2 
Khu tưởng niệm cụ 
Nguyễn Sinh Sắc 

DDT Phú Cường  4.07 CLN, ODT 

Trong  khu 
TK 21, bên 
cạnh chùa 
Hội Khánh 

Văn bản số 4061/UBND-VX 
ngày 21/8/2020 về việc thực 
hiện thông báo số 886/- 
TB/TU ngày 14/8/2020 

XV 
ĐẤT TRỤ SỞ CƠ 
QUAN 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

1 
Xây dựng kho lưu trữ Sở 
TN&MT 

TSC Hòa Phú  0.30 CLN 
Thửa 12 tờ 

bản đồ số 109 

QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

2 
Trung tâm lưu trữ tập 
trung tỉnh Bình Dương 

TSC Hòa Phú  0.90 CLN 

Đường tạo 
lực 6, Khu 
Liên hợp 

(Thửa 12 tờ 
bản đồ số 109 

Quyết định số 3515/QĐ-
UBND ngày 11/12/2018 của 
UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế 
hoạch đầu tư công năm 2019 
và Quyết định số 1110/QĐ-
UBND ngày 27/4/2018 của 
UBND tỉnh về phê duyệt dự 
án đầu tư công trình ,QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

3 
Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Dương 

TSC Hòa Phú  1.27 OTD 

Một phần 
thửa đất số 

12, tờ bản đồ 
số 109 

(đường Tạo 
lực 6 - Võ 
Văn Kiệt 

thuộc Khu 
liên hợp) 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một., QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

4 
Cục hải quan tỉnh Bình 
Dương 

TSC Hòa Phú  0.63 OTD 
Thửa đất số 

114 tờ bản đồ 
số 96 

QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

5 
Mở rộng UBND phường 
Tương Bình Hiệp 

TSC 
Tương Bình 

Hiệp 
0.39 0.56 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

6 
BCHQS TP. Thủ Dầu 
Một (chuyển thành đất TS 
UBND phường) 

TSC Hiệp Thành  1.25 CQP  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

7 
Mở rộng Trụ sở UBND 
phường Phú Thọ 

TSC Phú Thọ  0.08 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

8 
Khu đất thu hồi của 
UBND thành phố Thủ 
Dầu Một 

TSC 
Chánh 
Nghĩa 

 0.25 SKC 
Thửa đất số 
145, tờ bản 
đồ số 56 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

XVI 
ĐẤT KHU VUI CHƠI, 
GIẢI TRÍ CÔNG 
CỘNG 

       

1 
Đất cây xanh dọc suối 
Giữa 

DKV Chánh Mỹ  11.86 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

2 
Đất cây xanh dọc sông 
Sài Gòn 

DKV Các phường  13.53 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

3 
Đất cây xanh dọc rạch Bà 
Quyến 

DKV Chánh Mỹ  6.32 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

4 
Hoa viên tại khu đất công 
khu phố Chánh Lộc 1 

DKV Chánh Mỹ  0.13 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

5 
Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 

DKV Chánh Mỹ  0.80 NTD   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

viên cây xanh phường 
Chánh Mỹ 

6 
Xây dựng công viên công 
cộng (giữa 2 Rạch Thổ 
Ngữ) 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 2.44 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

7 
Đất cây xanh chuyển từ 
đất nghĩa địa (gần khu 
TĐC Chánh Nghĩa) 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 1.04 NTD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

8 
Cây dọc đường CMT8 
(sau lưng Thành đoàn & 
chùa Tiên Thắng) 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 0.21 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

9 
Cây xanh Khu đô thị ven 
sông Chánh Nghĩa (dự án 
cty Thành Nguyên cũ) 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 6.53 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

10 
Công viên trước khu vực 
trường Chính Trị 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 0.08 CLN  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

11 

Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 
viên cây xanh phường 
Chánh Nghĩa 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 2.26 NTD   

12 
Công viên cây xanh (đất 
trống đối diện Tây Hồ) 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 0.08 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

13 
Cây xanh dưới hành lang  
tuyến đường điện 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 3.00 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

14 
Cây xanh dọc sông, suối 
trên địa bàn phường 
Chánh Nghĩa 

DKV 
Chánh 
Nghĩa 

 2.00 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

15 Đất DKV ven suối Giữa DKV Định Hòa  5.00 CLN  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

16 
Đất cây xanh gần THPT 
Bình Phú 

DKV Định Hòa  1.88 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

17 
Đất cây xanh nút giao 
đường ĐX081 và ĐX082 
(khu phố 2) 

DKV Định Hòa  2.95 ODT, SKC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

18 
Đất cây xanh đối diện 
đình Hòa An (khu phố 1) 

DKV Định Hòa  0.98 ODT, SKC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

19 
Đất cây xanh dọc 
HLBVĐĐ 500KV (KP5, 
KP6) 

DKV Định Hòa  2.79 
HNK, CLN, 

ODT 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

20 
Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 

DKV Định Hòa  0.20 NTD   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

viên cây xanh phường 
Định Hòa 

21 
Đất cây xanh ven suối Mù 
U và suối mắt mèo 

DKV 
Định Hòa, 
Hiệp An 

 2.05 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

22 
CVCX khu nghĩa địa 
đường ĐX 95 (khu phố 6) 

DKV Hiệp An  0.09 NTD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

23 Đất cây xanh HLBVĐĐ DKV Hiệp An  2.74 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

24 
Đất cây xanh nút giao 
ĐLBD và Nguyễn Chí 
Thanh 

DKV Hiệp An  1.40 HNK, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

25 
Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 

DKV Hiệp An  1.17 NTD   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

viên cây xanh phường 
Hiệp An 

26 
Đất cây xanh dọc suối 
Giữa 

DKV Hiệp Thành  7.82 HNK, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

27 
Đất cây xanh cạnh đường 
Nguyễn Đức Thuận (sau 
BV đa khoa) 

DKV Hiệp Thành  6.75 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

28 
Đất cây xanh cạnh trường 
Tạo nguồn thành phố 
(khu phố 5) 

DKV Hiệp Thành  2.64 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

29 
Đất cây xanh cạnh đường 
N9 (khu phố 7) 

DKV Hiệp Thành  1.06 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

30 
Hoa viên KV Mũi Tàu 
(CMT 8 - Đại lộ Bình 
Dương) 

DKV Hiệp Thành  0.40 
CAN, ODT, 

DGD 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

31 
Công Viên giao lộ  
CMT8- Đại Lộ Bình 
Dương 

DKV Hiệp Thành  0.50 CLN, HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

32 
Đất hoa viên cây xanh 
cạnh VP khu phố 4 mới 

DKV Hiệp Thành  0.12 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

33 

Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 
viên cây xanh phường 
Hiệp Thành 

DKV Hiệp Thành  2.10 NTD   

34 

Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 
viên cây xanh phường 
Hòa Phú 

DKV Hòa Phú  1.82 NTD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

35 
Khu công viên cây xanh, 
giáp trường sỹ quan và 
TTTM Bạch Đằng, KP 14 

DKV Phú Cường  0.36 CLN  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

36 
Xây dựng công viên giao 
lộ CMT8-Ngô Quyền 

DKV Phú Cường  0.50 HNK, CLN 

Thửa đất số 
411, 2032, 
1080, 967, 
1058; 975, 
974, 973, 
972, 1342, 
174, 141, 
1139, 144, 
141, tờ bản 
đồ số 133, 

131 

Công văn số 1784/UBND-
KTN ngày 27/04/2018 của 
UBND tỉnh, QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

37 Cây xanh dọc suối Cát DKV Phú Hòa  8.53 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

38 
Cây xanh khu vực Hồ 
điều tiết 1 

DKV Phú Hòa  9.60 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

39 
Cây xanh dọc suối Lò 
Nhang (suối con), khu 
phố 3 

DKV Phú Hòa  2.82 HNK, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

40 
Cây xanh khu vực Hồ 
điều tiết 2 

DKV Phú Hòa  7.80 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

41 

Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 
viên cây xanh phường  
Phú Hòa 

DKV Phú Hòa  0.26 NTD   

42 
Đất cây xanh góc vòng 
xoay MPTV và đường 
N15 

DKV Phú Lợi  8.40 
CLN; ODT, 

SKC 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

43 

Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 
viên cây xanh phường 
Phú Lợi 

DKV Phú Lợi  1.04 NTD   

44 
Hoa viên tại đường Phạm 
Ngọc Thạch, khu phố 4 

DKV Phú Mỹ  0.01 ODT  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

45 
Công viên tại khu đất 
công đường Huỳnh Văn 
Lũy (đối diện VPKP6) 

DKV Phú Mỹ  0.22 NTD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

46 
Công viên tại khu đất 
công đường ĐX-21 (khu 
phố 6) 

DKV Phú Mỹ  0.20 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

47 
Công viên góc đường 
ĐX-06  (khu phố 8) 

DKV Phú Mỹ  1.20 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

48 
Đất cây xanh chuyển từ 
đất NTD còn lại khu phố 
5 

DKV Phú Mỹ  0.30 NTD  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

49 
Hoa viên, cây xanh ( kế 
bên Vp khu phố 3 mới) 

DKV Phú Mỹ  0.15 CLN   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

50 
Đất cây xanh dưới hành 
lang các tuyến đường 
điện cao thế 

DKV Phú Mỹ  4.00 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

51 
Công viên đối diện 
trường học Phú Mỹ 

DKV Phú Mỹ  1.16 CLN, ODT  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

52 
Công viên cây xanh toàn 
phường Phú Tân 

DKV Phú Tân 7.00 2.00 BHK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

53 
Đất cây xanh xung quanh 
nhà máy xử lý nước thải 

DKV Phú Thọ  4.22 SKC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

54 
Đất cây xanh dọc sông 
Sài Gòn 

DKV Phú Thọ  1.44 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

55 
Đất cây xanh dọc rạch Bà 
Lụa 

DKV Phú Thọ  9.00 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

56 

Đất cây xanh dọc suối Cát 
& mương nước KV TT 
nghiên cứu đo lường chất 
lượng nước 

DKV Phú Thọ  2.37 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

57 
Công viên đường ray xe 
lửa cũ 

DKV Phú Thọ  1.69 DTL  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

58 
Đất cây xanh đối diện văn 
phòng KP8( giao lộ 
D13/30 tháng 4) 

DKV Phú Thọ  1.34 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

59 
Đất cây xanh đối diện 
đường AT37 

DKV Phú Thọ  4.14 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

60 
Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 

DKV Phú Thọ  0.10 NTD   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

viên cây xanh phường 
Phú Thọ 

61 
Hoa viên tại khu đất công 
đường ĐX 127 

DKV Tân An  0.22 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

62 

Hoa viên tại khu đất công 
đường Huỳnh Thị Hiếu 
(trụ sở cũ của UBND 
phường) 

DKV Tân An  0.10 TSC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

63 
Hoa viên tại khu đất công 
đường Phan Đăng Lưu 

DKV Tân An  0.03 TSC  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

64 Đất cây xanh dọc các suối DKV Tân An  6.47 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

65 
Đất cây xanh công viên 
Trung tâm 

DKV Tân An  100.00 HNK, CLN  
QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

66 
Đất cây xanh dọc suối 
Cạn 

DKV Tân An  3.61 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

67 
Công viên cây xanh tại 
giao lộ ngã 5 cây Me 

DKV Tân An  2.50 
HNK, CLN, 

ODT 
 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

68 
Đất cây xanh dọc và nút 
giao giữa các đường điện 

DKV Tân An  21.75 
HNK, CLN, 
ODT, NTD 

 

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

69 
Đất cây xanh chuyển từ 
các nghĩa địa rải rác toàn 
phường 

DKV Tân An  5.75 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

70 
Đất  nghĩa trang, nghĩa 
địa chuyển qua đất công 

DKV Tân An  1.20 NTD   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

viên cây xanh phường 
Tân An 

71 

Đất cây xanh chuyển từ 
đất nghĩa địa đường Hồ 
Văn Cống đối diện VPKP 
7 (trường trung cấp Đông 
Nam cũ) 

DKV 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.70 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

72 
Đất cây xanh các khu đất 
công khu vực chợ Mới, 
khu phố 3 

DKV 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.99 HNK  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

73 

Đất cây xanh chuyển từ 
đất nghĩa địa dọc đường 
Hồ Văn Cống (khu phố 5, 
khu phố 6) 

DKV 
Tương Bình 

Hiệp 
 2.30 CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

74 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
chuyển qua đất công viên 
cây xanh phường Tương 
Bình Hiệp 

DKV 
Tương Bình 

Hiệp 
 0.51 NTD   

75 
Cây xanh giáp sông, suối 
trên địa bàn phường 
Tương Bình Hiệp 

DKV 
Tương Bình 

Hiệp 
 12.00 HNK, CLN  

QĐ 3844/QĐ- UBND ngày 
28/12/2018, v/v phê duyệt 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

đất đến năm 2020 thành phố 
Thủ Dầu Một. 

XVII ĐẤT KHU DÂN CƯ        

1 
Khu đô thị sinh thái 
Chánh Mỹ (giai đoạn 1) 

ODT Chánh Mỹ 14.03 10.00 CLN, ODT  

Quyết định số 2112/QD-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh , QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

2 

Khu đô thị sinh thái 
Chánh Mỹ (giai đoạn 2) 
Tổng Công ty đầu tư phát 
triển nhà và Đô thị 

ODT Chánh Mỹ  47.58 
ODT,CLN,HN

K 
Tờ 89, 90, 91, 

94 

Văn bản  số 3062/UBND-
KTN ngày 26/6/2019 của 
UBND tỉnh , QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

3 

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật công viên kết hợp 
khu tái định cư khu phố 
Chánh lộc 1, Phường 
Chánh Mỹ 

ODT, 
DVH 

Chánh Mỹ  2.30 DTT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

4 
Khu nhà ở Suối Giữa của 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
thương mại Á Châu 

ODT 
Chánh Mỹ, 
Tương Bình 

Hiệp 
30.63 9.30 ODT 

Các thửa đất 
thuộc tờ bản 
đồ số 21;23 
và các thửa 
đất thuộc tờ 

Văn bản số 3845/UBND-KTN 
ngày 17/8/2018 của UBND 
tỉnh , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

bản đồ 13-2; 
14 

kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

5 
Khu nhà ở thương mại 
dịch vụ  SaBinCo - Tương 
Bình Hiệp 

ODT 
Tương Bình 

Hiệp 
18.00 5.19 CLN, ODT 

Tờ bản đồ số 
10-9;10-10; 
11-1; 11-2 

Quyết định số 3749/QD-
UBND ngày 28/10/2014 của 
UBND tỉnh , QĐ 1176/QĐ-
UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

6 

Khu nhà ở Việt Anh của 
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Đầu tư Xây 
dựng Bất động sản Việt 
Anh 6 

ODT 
Tương Bình 

Hiệp 
 2.57 CLN, ODT 

Thửa đất số 
1423, 1426, 
1424, 1425, 
1421, tờ bản 

đồ số 6-
6;Thửa đất số 
50, tờ bản đồ 

số 10-2 

Văn bản số 526/UBND-KTN 
ngày 31/1/2019 của UBND 
tỉnh , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

7 

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư Phường 
Tương Bình Hiệp (khu 2, 
khu 3, khu 8): 

ODT 
Tương Bình 

Hiệp 
 2.00 CLN, ODT  

NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

8 Khu đô thị mới cầu xoay ODT 
Tương Bình 

Hiệp 
 16.70 CLN, ODT  

NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

9 Khu dân cư Võ Minh Đức ODT 
Chánh 
Nghĩa 

19.11 5.61 CLN, ODT  
Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một. , QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

10 Dự án chỉnh trang đô thị ODT 
Chánh 
Nghĩa 

 47.02 CLN, ODT   

11 
Khu đo thị mới Chánh 
Nghĩa (bao gồm chợ 
truyền thống 2ha) 

ODT 
Chánh 
Nghĩa 

 13.50 
CLN, SKC, 

ODT 
  

12 

Chung cư Bình Dương 
Center của Công ty Cổ 
phần Bất động sản Thủ 
Dầu Một 

ODT 
Chánh 
Nghĩa 

 6.62 CLN, ODT 
Thửa đất số 
150, 91, tờ 

bản đồ số 29 

QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

13 
Khu nhà xã hội thu   nhập 
thấp U&I 

ODT Định Hòa  2.88 ODT   

14 
Đầu tư cơ sở hạ tầng kỷ 
thuật Khu tái định cư 
phường Định Hòa (khu 1) 

ODT Định Hòa  1.75 HNK, CLN Tờ 30-2, 30-3 

NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020,, QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

15 

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư thuộc khu quy 
hoạch xây dựng các Bệnh 
Viện và một số công trình 
nhà nước 

ODT Định Hòa  18.00 CLN   

16 
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư Phường Định 
Hòa (khu 2) 

ODT Định Hòa  0.95 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

17 
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư Phường Định 
Hòa (khu 4) 

ODT Định Hòa  0.70 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

18 Khu chung cư nhà ở Ruby ODT Định Hòa  2.46 CLN, ODT   

19 
Khu nhà ở thấp tầng Định 
Hòa I 

ODT Định Hòa  1.73 CLN, ODT   

20 
Khu nhà ở thấp tầng Định 
Hòa II 

ODT Định Hòa  1.00 CLN, ODT   

21 
Khu nhà ở cao tầng Định 
Hòa I 

ODT Định Hòa  0.58 CLN, ODT   

22 
Khu nhà ở cao tầng Định 
Hòa II 

ODT Định Hòa  1.81 CLN, ODT   

23 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 2 Định 
Hòa (gđ 1) 

ODT Định Hòa  9.80 CLN, ODT   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

24 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 3 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  4.53 CLN, ODT   

25 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 4 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  3.90 CLN, ODT   

26 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 5 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  3.48 CLN, ODT   

27 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 6 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  3.33 CLN, ODT   

28 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 7 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  3.01 CLN, ODT   

29 
Khu nhà ở xã hội 
Becamex - Khu 8 Định 
Hòa 

ODT Định Hòa  1.88 CLN, ODT   

30 
Chỉnh trang đô thị khu 
vực suối Mù U 

ODT Hiệp An  20.00 
HNK, CLN, 

ODT 
  

31 
Dự án phát triển đô thị 
của Công ty Cổ phần Đại 
Nam 

ODT Hiệp An  47.18 TMD 
Tờ bản đồ số 

01; 03 

Văn bản chấp thuận chủ 
trương số 3866/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2018 của UBND 
tỉnh , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

32 
Khu nhà ở Đại Phú City 
của Công ty Cổ phần Giải 
pháp Xây dựng Quốc Tế 

ODT Hiệp An  19.60 CLN 

Thửa đất số 
104, tờ bản 
đồ số 01; 

Thửa đất số 
122, tờ bản 
đồ số 02 

Văn bản số 3673/UBND-KTN 
ngày 26/7/2019 của UBND 
tỉnh , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

33 

Khu nhà ở Hoàng Gia ( 
Royal Center) của công ty 
TNHH Đầu tư vad xây 
dựng HoàngGia Phúc 

ODT Hiệp An  2.34 
ODT, CLN, 

HNK 

Thửa đất số 
554, tờ bđ 14; 
thửa 118,119 

tờ BĐ 38 

Văn bản số 485/UBND-KT 
ngày 07/02/2020 của UBND 
tỉnh và Văn bản số 
08/2020/HTC-ĐĐK ngày 
11/02/2020 của Công ty , QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

34 
Khu đô thị mới Hiệp 
Thành 

ODT Hiệp Thành  31.50 CLN, ODT   

35 

Chung cư Hiệp Thành của 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Bất động sản Hiệp Thành 
City 

ODT Hiệp Thành  2.06 
ODT, CLN, 

HNK 

Thửa đất số 
251, 253, 
254, 256, 
257, 312, 
313, 503, 
578, 580, 
794, 798, 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trìnhdự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

825, 826, 
829, 830, 

882, tờ bản 
đồ số 7; Thửa 
đất số 595, 

596 tờ bản đồ 
số 8 

36 
Khu vực Thành ủy - Ủy 
ban nhân dân thành phố 
Thủ Dầu Một (cũ) 

ODT, 
TMD 

Hiệp Thành  3.96 
TSC, DGD, 
ODT, CLN 

Các thửa đất 
thuộc tờ bản 
đồ số 56, 63, 
63-1, 66, 63-

2, 66 

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một. 

37 
Khu đô thị phức hợp cao 
tầng Hoàng Gia Sky City 

ODT, 
TMD 

Hiệp Thành  8.89 CLN, ODT   

38 
Khu nhà ở (Đ/c giảm DT 
KCN Phú Tân (Việt 
REMAX)) 

ODT, 
TMD 

Hòa Phú  26.00 SKK  
Giảm theo CV173/TTg - KTN 
ngày 28/1/2016 

39 
Khu nhà ở (Đ/c giảm DT 
KCN Phú Tân (Việt 
REMAX)) 

ODT Hòa Phú  28.51 SKK  
Do diện tích   Kiểm kê 2019  
đất ở khu đô thị  thống kê vào 
loại đất khu công nghiệp 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

40 
Khu biệt thự cao cấp Gold 
Land (Tổ hợp Dự án TDC 
Dragon Hill) 

ODT Hòa phú  37.19 ODT   

41 
Khu nhà ở DFG giai đoạn 
1-nhà liên kế vườn F8 & 
Nhà liên kết F9 

ODT Hòa Phú  7.40 ODT   

42 
Khu dân cư và tái định cư 
Đồng An 

ODT Hòa Phú  4.60 ODT   

43 
Khu nhà ở thương mại 
dãy phố Ngân Hà (Uni 
Galaxy) 

ODT Hòa Phú  5.60 ODT   

44 
Khu tái định cư KCN 
Đồng An 2 

ODT Hòa Phú  25.00 CLN, ODT   

45 
Khu  đô thị Tokyu Bình 
Dương 

ODT Hòa Phú  71.40 ODT   

46 
Khu nhà ở thương mại 
dịch vụ công nhân TH1 

ODT Hòa Phú  0.43 CLN, ODT   

47 Khu dân cư Hòa Lợi ODT Hòa Phú  72.50 ODT   
48 Khu chung cư Bạch Đằng ODT Phú Cường  4.02 ODT   

49 
Dự án chỉnh trang đô thị 
khu thế kỷ 21 

ODT Phú Cường  12.80 ODT   

50 
Khu đô thị dịch vụ  Phú 
Hòa 

ODT Phú Hòa  198.00 
HNK, CLN, 

ODT 
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

51 

Khu chung cư cao tầng 
Bình Dương của Công ty 
cổ phần BĐS thương mại 
HTC 

ODT Phú Hòa  0.79 CLN, ODT  
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

52 
Khu đô thị phức hợp cao 
tầng T&C 

ODT Phú Hòa  3.76 CLN, ODT   

53 
Khu phúc hợp TM & căn 
hộ cao cấp Vạn Xuân 
Bình Dương 

ODT Phú Hòa  1.01 ODT  
QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

54 Khu dân cư Phú Thuận ODT Phú Lợi 18.14 3.87 CLN 
Tờ bản đồ số 

04 

Công văn số 2636/UBND-
KTN ngày 27/7/2016 của 
UBND tỉnh về việc chủ trương 
thực hiện Khu dân cư Phú 
Thuận, QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

55 Khu đô thị TOD Phú Lợi ODT Phú Lợi  1.94 DGT   
56 Chung cư Phú Lợi ODT Phú Lợi  0.44 ODT   

57 
điểm đô thị TOD dọc 
tuyến đường Mỹ Phước 
Tân Vạn- Điểm 1 

ODT Phú Lợi  1.52 CLN   

58 
Khu nhà ở thương mại 
dịch vụ Phú Mỹ của Công 

ODT Phú Mỹ 9.85 4.39 CLN 
Tờ bản đồ số 

10-1 

Chủ trương số 5404/UBND-
KTN ngày 28/11/2017 của 
UBND tỉnh , QĐ 1176/QĐ-



63 
 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
thực hiện 

Thửa 
Pháp lý Hiện 

trạng 
Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

ty CP lâm sản và xuất 
nhập khẩu Bình Dương 

UBND ngày 6/5/2021 v/v phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021. 

59 
Sân golf Thái Hòa và Khu 
đô thị thương mại dịch vụ 
Phú Mỹ 

ODT, 
DTT 

Phú Mỹ  145.74 CLN, ODT   

60 
Khu tái định cư Phú Mỹ 
(khu 1) 

ODT Phú Mỹ  5.62 CLN 
Tờ 13-1 giáp 
đìng Phú Hữu 

Quyết định số 2836/QĐ-
UBND ngày 15/8/16 của 
UBND thành phố Thủ Dầu 
Một về việc thực hiện  dự án 
Khu tái định cư Phú Mỹ , QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

61 
Chung cư Minh Quốc 
Legend Complex 

ODT Phú Mỹ  3.10 CLN, ODT   

62 
Khu nhà ở  (được điều 
chỉnh giảm DT KCN Kim 
Huy) 

ODT Phú Tân  42.00 SKK  
Giảm theo CV173/TTg - KTN 
ngày 28/1/2016 

63 
Khu nhà ở (Đ/c giảm DT 
KCN Đại Đăng) 

ODT Phú Tân  42.51 SKK  

Giảm theo CV173/TTg - KTN 
ngày 28/1/2016 (phải giảm 55 
nhưng kiểm kê 2019 đã giảm 
12.49) 

64 
Dự án chỉnh trang đô thị 
khu vực sông Sài Gòn 

ODT Phú Thọ  45.50 
HNK, CLN, 

ODT 
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65 

Khu nhà ở thương mại 
Thanh Lễ của Tổng Công 
ty Thương mại xuất nhập 
khẩu Thanh Lễ - CTCP 

ODT Phú Thọ  5.05 TMD 
Thửa 361, 

372, 373,374 
tờ bản đồ 45 

Văn bản số 5780/QD-UBND 
ngày 30/11/2018 của UBND 
tỉnh , QĐ 1176/QĐ-UBND 
ngày 6/5/2021 v/v phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2021. 

66 

Khu chung cư cao tầng - 
TMDV Tầm nhìn thành 
phố (Công ty TNHH 
Charm & CI Việt Nam) 

ODT Phú Thọ  0.97 ODT 
Thửa đất số 

72, tờ bản đồ 
số 23 

QĐ 1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

67 

Khu chung Phú Thọ Quốc 
Cường của công ty cổ 
phần Chánh Nghĩa Quốc 
Cường 

ODT Phú Thọ  0.56 ODT  

Quyết định số 361/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh bổ 
sung danh mục công trình, dự 
án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất vào kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 thành 
phố Thủ Dầu Một. , QĐ 
1176/QĐ-UBND ngày 
6/5/2021 v/v phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. 

68 
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu 
tái định cư khu 5, khu 8, 
Phường Phú Thọ 

ODT Phú Thọ  2.42 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

69 Khu chung cư Phú Thọ ODT Phú Thọ  7.13 CLN, ODT   
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hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

70 Khu nhà ở Đại Phú ODT Tân An  25.96 CLN, ODT   

71 
Khu đô thị mới phường 
Tân An 

ODT Tân An  200.00 CLN, ODT  
NQ số 34/NQ-
HĐND/18/12/2020 

XVIII 
CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SANG ĐẤT Ở 

       

1 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Chánh Mỹ  26.66 HNK, CLN   

2 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT 
Chánh 
Nghĩa 

 26.66 HNK, CLN   

3 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Định Hòa  26.66 HNK, CLN   

4 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Hiệp An  26.66 HNK, CLN   

5 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Hiệp Thành  26.66 HNK, CLN   

7 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Phú Hòa  26.66 HNK, CLN   

8 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Phú Lợi  26.66 HNK, CLN   

9 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Phú Mỹ  26.74 HNK, CLN   

10 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Phú Thọ  26.66 HNK, CLN   

11 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Tân An  27.66 HNK, CLN   
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STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 
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Thửa 
Pháp lý Hiện 
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Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

12 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT 
Tương Bình 

Hiệp 
 26.66 HNK, CLN   

13 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Phú Tân  12.26 HNK, CLN   

14 
Chuyển mục đích thành 
đất ở 

ODT Hòa Phú  60.60 CLN   

XIX 
CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SANG ĐẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 

       

1 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Chánh Mỹ  8.57 ODT, CLN   

2 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD 
Chánh 
Nghĩa 

 8.57 ODT, CLN   

3 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Định Hòa  8.57 ODT, CLN   

4 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Hiệp An  8.57 ODT, CLN   

5 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Hiệp Thành  8.57 ODT, CLN   

6 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Cường  8.59 ODT   

7 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Hòa  8.57 ODT, CLN   

8 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Lợi  8.57 ODT, CLN   



67 
 

STT Hạng mục 
Mã 
LĐ 

Phường 

QH đến 2020 

Địa điểm 
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Thửa 
Pháp lý Hiện 
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Quy 

hoạch 
Lấy từ loại 

đất 

9 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Mỹ  8.57 ODT, CLN   

10 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Thọ  8.57 ODT, CLN   

11 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Tân An  8.57 ODT, CLN   

12 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD 
Tương Bình 

Hiệp 
 8.57 ODT, CLN   

13 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Hòa Phú  8.57 ODT   

14 
Chuyển mục đích thành 
đất thương mại dịch vụ 

TMD Phú Tân  8.57 ODT   

 


